
 

 

THỰC ĐƠN MÙA HÈ CHO TRẺ NĂM HỌC 2024-2025 
(Tiền ăn: 35.000 đồng/trẻ/ ngày kể cả chất đốt – Áp dụng từ ngày 1/10/2024) 

 

                THỨ HAI 

 
   TUẦN  

 
BỮA 

 

TUẦN LẺ (1+3+5) TUẦN CHẴN (2+4) 

Nhà trẻ Mẫu giáo Nhà trẻ Mẫu giáo 

BỮA 

TRƯA 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Trứng gà thịt lợn tôm đảo bông 

Canh khoai tây, cà rốt nấu thịt 

Rau cải thảo xào nấm hương 

Tráng miệng: Sữa chua Hanoimilk 

 

Cơm tẻ 

Trứng gà thịt lợn tôm đảo bông 

Canh khoai tây, cà rốt nấu thịt 

Rau cải thảo xào nấm hương 

Tráng miệng: Sữa chua Hanoimilk 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt ngan thịt lợn xào nấm hải sản cà rốt 

Canh ngao nấu chua thả giá đỗ 

Rau cải chíp xào tỏi 

Tráng miệng: Sữa chua HanoiMilk 

Cơm tẻ 

Thịt ngan thịt lợn xào nấm hải sản cà rốt 

Canh ngao nấu chua thả giá đỗ 

Rau cải chíp xào tỏi 

Tráng miệng: Sữa chua HanoiMilk 

BỮA 

PHỤ 

CHIỀU 

Sữa bột Metacare Kinder 

Cháo lươn, thịt lợn, bí đỏ hành răm 

 

Sữa bột Metacare Kinder 

 

Sữa bột Metacare Kinder 
Mỳ chũ nấu thịt bò thịt lợn, rau cải bó xôi 

 

Sữa bột Nutifood Nuvi Grow 

BỮA 

CHÍNH 

CHIỀU 

Cháo lươn, thịt lợn, bí đỏ hành răm 

 

Thanh long 

 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt lợn, thịt bò sốt bơ tỏi 

Canh rau cải bó xôi nấu thịt lợn 

 

Nước cam 

 

 

 

 



 

 

THỰC ĐƠN MÙA HÈ CHO TRẺ NĂM HỌC 2024-2025 
(Tiền ăn: 35.000 đồng/trẻ/ ngày kể cả chất đốt – Áp dụng từ ngày 1/10/2024) 

 

                THỨ BA 

 
   TUẦN  

 
BỮA 

 

TUẦN LẺ (1+3+5) TUẦN CHẴN (2+4) 

Nhà trẻ Mẫu giáo Nhà trẻ Mẫu giáo 

BỮA 

TRƯA 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt gà thịt lợn om nấm hương mộc nhĩ 

Canh cua nấu chua thả đậu hũ non giá đỗ 

Rau bắp cải xào cà chua 

Tráng miệng: Dưa hấu  

Cơm tẻ 

Thịt gà thịt lợn om nấm hương mộc nhĩ 

Canh cua nấu chua thả đậu hũ non giá đỗ 

Rau bắp cải xào cà chua 

Tráng miệng: Dưa hấu 

 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Tôm thịt xào ngũ sắc 

Canh rau cải xanh nấu thịt lợn nạc 

Bí đỏ xào tỏi 

Tráng miệng: Dưa hấu 

Cơm tẻ 

Tôm thịt xào ngũ sắc 

Canh rau cải xanh nấu thịt lợn nạc 

Bí đỏ xào tỏi 

Tráng miệng: Dưa hấu 

BỮA 

PHỤ 

CHIỀU 

Sữa bột Metacare Kinder 

Mỳ chũ nấu thịt bò thịt lợn, rau cải thảo 

 

Sữa bột  Metacare Kinder  

Sữa bột Metacare Kinder 
Súp gà măng tây 

 

Sữa bột Nutifood Nuvi Grow 

BỮA 

CHÍNH 

CHIỀU 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt lợn, thịt bò rim ngũ sắc 

Canh bầu nấu thịt lợn 

 

Nước cam 

 

Súp gà măng tây 

 

Thanh long 

 

 

 

 



 

 

THỰC ĐƠN MÙA HÈ CHO TRẺ NĂM HỌC 2024-2025 
(Tiền ăn: 35.000 đồng/trẻ/ ngày kể cả chất đốt – Áp dụng từ ngày 1/10/2024) 

 

                THỨ TƯ 

 
   TUẦN  

 
BỮA 

 

TUẦN LẺ (1+3+5) TUẦN CHẴN (2+4) 

Nhà trẻ Mẫu giáo Nhà trẻ Mẫu giáo 

BỮA 

TRƯA 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Cá trắm thịt lợn sốt cà chua 

Canh rau ngót nấu thịt lợn, lạc nhân 

Su su cà rốt luộc 

Tráng miệng: Sữa chua Hanoimilk 

Cơm tẻ 

Cá trắm thịt lợn sốt cà chua 

Canh rau ngót nấu thịt lợn, lạc nhân 

Su su cà rốt luộc 

Tráng miệng: Sữa chua Hanoimilk 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Trứng chim cút kho thịt lợn nước cốt dừa 

Canh rau ngót nấu thịt bò 

Hoa lơ xanh, cà rốt luộc 

Tráng miệng: Sữa chua HanoiMilk 

Cơm tẻ 

Trứng chim cút kho thịt lợn nước cốt dừa 

Canh rau ngót nấu thịt bò 

Hoa lơ xanh, cà rốt luộc 

Tráng miệng: Sữa chua HanoiMilk 

BỮA 

PHỤ 

CHIỀU 

Sữa bột  Metacare Kinder 

Cháo chim bồ câu,  

thịt lợn nấu đậu xanh, rau củ 

 

Sữa bột  Metacare Kinder 

Sữa bột  Metacare Kinder Cháo tôm bí đỏ thịt nạc yến mạch phomai 

Sữa bột Nutifood Nuvi Grow 

BỮA 

CHÍNH 

CHIỀU 

Cháo chim bồ câu,  

thịt lợn nấu đậu xanh, rau củ 

 

Dưa hấu 

 
Cháo tôm bí đỏ thịt nạc yến mạch phomai 

 

Dưa hấu 

 

 

 

 



 

 

THỰC ĐƠN MÙA HÈ CHO TRẺ NĂM HỌC 2024-2025 
(Tiền ăn: 35.000 đồng/trẻ/ ngày kể cả chất đốt – Áp dụng từ ngày 1/10/2024) 

 

                THỨ NĂM 

 
   TUẦN  

 
BỮA 

 

TUẦN LẺ (1+3+5) TUẦN CHẴN (2+4) 

Nhà trẻ Mẫu giáo Nhà trẻ Mẫu giáo 

BỮA 

TRƯA 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt bò thịt lợn hầm khoai tây cà rốt 

Canh rau dền nấu thịt lợn nạc 

Mướp hương xào giá đỗ 

Tráng miệng: Nước cam 

Cơm tẻ 

Thịt bò thịt lợn hầm khoai tây cà rốt 

Canh rau dền nấu thịt lợn nạc 

Mướp hương xào giá đỗ 

Tráng miệng: Nước cam 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt gà, thịt lợn nấu cari 

Canh bí đao nấu thịt lạc nhân 

Cải thảo xào nấm hương 

Tráng miệng: Thanh long 

Cơm tẻ 

Thịt gà, thịt lợn nấu cari 

Canh bí đao nấu thịt lạc nhân 

Cải thảo xào nấm hương 

Tráng miệng: Thanh long 

 

BỮA 

PHỤ 

CHIỀU 

Sữa bột Metacare Kinder 

Phở ngan thịt lợn thả 

 hành hoa giá đỗ 

 

Sữa bột Metacare Kinder 

Sữa bột Metacare Kinder 

Phở bò thịt lợn thả 

 hành hoa giá đỗ 

 

Sữa bột Nutifood Nuvi Grow 

BỮA 

CHÍNH 

CHIỀU 

Phở ngan thịt lợn  

thả hành hoa giá đỗ 

 

Thanh long 

 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Đậu phụ thịt lợn sốt nấm cà chua 

Canh rau dền nấu thịt lợn 

 

Nước quýt ngọt 

 

 

 

 



 

 

THỰC ĐƠN MÙA HÈ CHO TRẺ NĂM HỌC 2024-2025 
(Tiền ăn: 35.000 đồng/trẻ/ ngày kể cả chất đốt – Áp dụng từ ngày 1/10/2024) 

 

                THỨ SÁU 

 
   TUẦN  

 
BỮA 

 

TUẦN LẺ (1+3+5) TUẦN CHẴN (2+4) 

Nhà trẻ Mẫu giáo Nhà trẻ Mẫu giáo 

BỮA 

TRƯA 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Thịt lợn, thịt chim bồ câu hầm hạt sen 

Canh rau cải xanh nấu tôm đồng 

Bí xanh cà rốt xào nấm đùi gà 

Tráng miệng: Sữa chua Hanoimilk 

Cơm tẻ 

Thịt lợn, thịt chim bồ câu hầm hạt sen 

Canh rau cải xanh nấu tôm đồng 

Bí xanh cà rốt xào nấm đùi gà 

Tráng miệng: Sữa chua Hanoimilk 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Cá tầm thịt lợn sốt cà chua 

Canh rong biển nấu thịt lợn, đậu hũ, nấm 

Đỗ quả ngô ngọt cà rốt xào 

Tráng miệng: Sữa chua HanoiMilk 

Cơm tẻ 

Cá tầm thịt lợn sốt cà chua 

Canh rong biển nấu thịt lợn, đậu hũ, nấm 

Đỗ quả ngô ngọt cà rốt xào 

Tráng miệng: Sữa chua HanoiMilk 

BỮA 

PHỤ 

CHIỀU 

Sữa bột Metacare Kinder 

Cháo thịt bò, thịt lợn  khoai môn tím 

 

Sữa bột  Metacare Kinder 

Sữa bột Metacare Kinder 
Cháo thịt gà, thịt lợn, đậu xanh, rau ngót 

 

Sữa bột Nutifood Nuvi Grow 

BỮA 

CHÍNH 

CHIỀU 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Đậu phụ, nấm kim châm sốt thịt lợn 

Canh mướp mồng tơi nấu thịt 

Nước quýt ngọt 

 
Cháo thịt gà, thịt lợn, đậu xanh, rau ngót 

 

Thanh long 

 

 

 

 



 

 

THỰC ĐƠN MÙA HÈ CHO TRẺ NĂM HỌC 2024-2025 
(Tiền ăn: 35.000 đồng/trẻ/ ngày kể cả chất đốt – Áp dụng từ ngày 1/10/2024) 

 

                THỨ BẢY 

 
   TUẦN  

 
BỮA 

 

TUẦN LẺ (1+3+5) TUẦN CHẴN (2+4) 

Nhà trẻ Mẫu giáo Nhà trẻ Mẫu giáo 

BỮA 

TRƯA 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Tôm thịt lợn rim dứa 

Canh bầu nấu thịt 

Rau cải thảo xào hành hoa 

Tráng miệng: Dưa hấu 

Cơm tẻ 

Tôm thịt lợn rim dứa 

Canh bầu nấu thịt 

Rau cải thảo xào hành hoa 

Tráng miệng: Dưa hấu 

NT 18-24 th: Cơm nát 

NT 24-36 th: Cơm thường 

Đậu phụ thịt lợn kho xì dầu 

Canh mồng tơi nấu thịt lợn nạc 

Khoai tây xào thì là 

Tráng miệng: Nước cam 

Cơm tẻ 

Đậu phụ thịt lợn kho xì dầu 

Canh mồng tơi nấu thịt lợn nạc 

Khoai tây xào thì là 

Tráng miệng: Nước cam 

BỮA 

PHỤ 

CHIỀU 

Sữa bột Metacare Kinder 

Súp gà ngô non 

 

Sữa bột Metacare Kinder 

Sữa bột Metacare Kinder 

Mỳ chũ nấu thịt vịt, thịt lợn  

rau cải  

 

Sữa bột Nutifood Nuvi Grow 

BỮA 

CHÍNH 

CHIỀU 

Súp gà ngô non 

 

Thanh long 

 

Mỳ chũ nấu thịt vịt, thịt lợn 

 rau cải  

 

 Dưa hấu 

 

 

 

 



 


